
	THỨ
	
	TIẾT
	10A1

(C.Thương)
	10A2

(C. Vui)
	10A3

(C.Xoa)
	10D1

(C.Duyên)
	10D2

(C. Hồng)
	10D3

(N. Thảo)

	2
	
	1
	GDQP - T.Hồng
	NNgữ - C.Lan
	Tin - C.HạnhTin
	Hóa - C. Thơ
	GDCD - C.Duyên
	Địa - N. Thảo

	
	
	2
	Hóa - T.Anh
	Tin - C.HạnhTin
	Văn - C. Vui
	Văn - C. Hồng
	TD - T.Hồng
	Tin - T.Lợi

	
	
	3
	NNgữ - C.Xoa
	GDQP - T.Hồng
	Địa - N. Thảo
	Văn - C. Hồng
	NNgữ - C.Lan
	Văn - C.DThanh

	
	
	4
	Sử - C.Oanh
	Văn - C. Vui
	
	GDQP - T.Hồng
	Văn - C. Hồng
	Văn - C.DThanh

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	
	1
	Sinh - C. Hằng
	Địa - N. Thảo
	TD - T.Mạnh
	Hóa - C. Thơ
	Sử - T.Hùng
	Hóa - T.Anh

	
	
	2
	GDCD - C.Duyên
	Hóa - C. Thơ
	NNgữ - C.Xoa
	NNgữ - C. Hoa
	Tin - C.HạnhTin
	Địa - N. Thảo

	
	
	3
	Tin - C.HạnhTin
	CNghệ - C.HươngS
	NNgữ - C.Xoa
	NNgữ - C. Hoa
	GDQP - T.Hồng
	Sử - T.Hùng

	
	
	4
	Hóa - T.Anh
	NNgữ - C.Lan
	Lí - T.Mùi
	TD - T.Hồng
	Địa - N. Thảo
	GDCD - C.Duyên

	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	
	1
	NNgữ - C.Xoa
	Sử - T.Hùng
	Văn - C. Vui
	Sinh - C.LanS
	Tin - C.HạnhTin
	Lí - T.Mùi

	
	
	2
	NNgữ - C.Xoa
	TD - T.Thắng
	Văn - C. Vui
	Địa - H.Thảo
	Toán - C.HươngT
	Hóa - T.Anh

	
	
	3
	Tin - C.HạnhTin
	Lí - C.Huê
	NNgữ - C.Xoa
	Sử - T.Hùng
	CNghệ - C.LanS
	Toán - C.Thương

	
	
	4
	TD - T.Thắng
	Tin - C.HạnhTin
	
	Lí - T.Mùi
	Lí - C.Huê
	CNghệ - C.LanS

	
	
	5
	
	
	
	Lí - T.Mùi
	Hóa - T.Anh
	

	5
	
	1
	Địa - N. Thảo
	Văn - C. Vui
	GDCD - C.Duyên
	Văn - C. Hồng
	TD - T.Hồng
	Văn - C.DThanh

	
	
	2
	Lí - C.Huê
	Văn - C. Vui
	CNghệ - C.HươngS
	TD - T.Hồng
	Địa - N. Thảo
	NNgữ - C.Lan

	
	
	3
	Sử - C.Oanh
	CNghệ - C.HươngS
	GDQP - T.Hồng
	NNgữ - C. Hoa
	Văn - C. Hồng
	NNgữ - C.Lan

	
	
	4
	Văn - C.HươngV
	GDCD - C.Duyên
	Hóa - C. Thơ
	Sinh - C.LanS
	Văn - C. Hồng
	GDQP - T.Hồng

	
	
	5
	Văn - C.HươngV
	
	
	Lí - T.Mùi
	NNgữ - C.Lan
	CNghệ - C.LanS

	6
	
	1
	Sinh - C. Hằng
	TD - T.Thắng
	NNgữ - C.Xoa
	Toán - V.Anh
	Sinh - C.LanS
	NNgữ - C.Lan

	
	
	2
	CNghệ - C.LanS
	Địa - N. Thảo
	Sử - T.Hùng
	Tin - T.Lợi
	Toán - C.HươngT
	Văn - C.DThanh

	
	
	3
	TD - T.Thắng
	Sử - T.Hùng
	TD - T.Mạnh
	CNghệ - C.HươngS
	NNgữ - C.Lan
	Văn - C.DThanh

	
	
	4
	NNgữ - C.Xoa
	Văn - C. Vui
	Lí - T.Mùi
	Sử - T.Hùng
	Văn - C. Hồng
	TD - T.Mạnh

	
	
	5
	Hóa - T.Anh
	Văn - C. Vui
	
	Văn - C. Hồng
	Sử - T.Hùng
	Lí - T.Mùi

	7
	
	1
	CNghệ - C.LanS
	NNgữ - C.Lan
	Sử - T.Hùng
	Văn - C. Hồng
	Hóa - T.Anh
	TD - T.Mạnh

	
	
	2
	Văn - C.HươngV
	Tin - C.HạnhTin
	CNghệ - C.HươngS
	Tin - T.Lợi
	Lí - C.Huê
	Sử - T.Hùng

	
	
	3
	Địa - N. Thảo
	Lí - C.Huê
	Hóa - C. Thơ
	GDCD - C.Duyên
	Văn - C. Hồng
	Sinh - C.LanS

	
	
	4
	Lí - C.Huê
	Hóa - C. Thơ
	Tin - C.HạnhTin
	CNghệ - C.HươngS
	CNghệ - C.LanS
	Tin - T.Lợi

	
	
	5
	SHL - C.Thương
	SHL - C. Vui
	SHL - C.Xoa
	SHL - C.Duyên
	SHL - C. Hồng
	SHL - N. Thảo


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 THỰC HIỆN TỪ NGÀY 25/5/2020
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 11 THỰC HIỆN TỪ NGÀY 25/5/2020
	THỨ
	TIẾT
	11A1

(C.Dung)
	11A2

(C.Oanh)
	11A3

(C.Tam)
	11D1

(C.Minh)
	11D2

(C.Đào)
	11D3

(C. Hoà)

	2
	1
	Toán - C.Dung
	GDQP - T.Nghĩa
	GDCD - C.Minh
	Sử - C.Oanh
	Tin - T.Lợi
	Văn - C.Đào

	
	2
	GDQP - T.Nghĩa
	NNgữ - DungA
	Hóa - C. Thơ
	NNgữ - C.Lan
	Văn - C.Đào
	CNghệ - T.Hợi

	
	3
	Tin - T.Lợi
	GDCD - C.Minh
	NNgữ - C.HươngA
	Toán - C.Dung
	Văn - C.Đào
	TD - T.Nghĩa

	
	4
	
	Hóa - C. Thơ
	TD - T.Nghĩa
	CNghệ - T.Hợi
	NNgữ - C.Lan
	NNgữ - C.HươngA

	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	GDCD - C.Minh
	Lí - T.Hoàn
	Sử - C.Oanh
	Tin - T.Thọ
	Địa - C. Hoà
	TD - T.Nghĩa

	
	2
	Sử - C.Oanh
	GDCD - C.Minh
	NNgữ - C.HươngA
	Địa - C. Hoà
	NNgữ - C.Lan
	Lí - T.Hợi

	
	3
	NNgữ - DungA
	TD - T.Nghĩa
	Lí - T.Hoàn
	NNgữ - C.Lan
	Hóa - C. Thơ
	CNghệ - T.Hợi

	
	4
	Lí - T.Hợi
	Địa - C. Hoà
	Sinh - C.HươngS
	GDCD - C.Minh
	TD - T.Nghĩa
	NNgữ - C.HươngA

	
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Lí - T.Hợi
	Văn - C.Tam
	Toán - C.HươngT
	TD - T.Nghĩa
	GDCD - C.Minh
	Hóa - C. Thơ

	
	2
	GDCD - C.Minh
	Hóa - C. Thơ
	Văn - C.Tam
	CNghệ - T.Hợi
	Lí - C.Huê
	NNgữ - C.HươngA

	
	3
	CNghệ - T.Hợi
	Toán - C.HươngT
	Văn - C.Tam
	Hóa - C. Thơ
	TD - T.Nghĩa
	Địa - C. Hoà

	
	4
	
	Địa - C. Hoà
	NNgữ - C.HươngA
	Văn - C. Vui
	GDQP - T.Nghĩa
	Toán - C.HươngT

	
	5
	
	
	
	Địa - C. Hoà
	
	

	5
	1
	Hóa - C. Thơ
	Sử - C.Oanh
	Toán - C.HươngT
	Lí - T.Hoàn
	Văn - C.Đào
	Tin - T.Lợi

	
	2
	Toán - C.Dung
	NNgữ - DungA
	Toán - C.HươngT
	Hóa - C. Thơ
	Tin - T.Lợi
	Văn - C.Đào

	
	3
	Tin - T.Lợi
	Toán - C.Dung
	Văn - C.Tam
	Văn - C. Vui
	CNghệ - C.Huê
	Văn - C.Đào

	
	4
	NNgữ - DungA
	Toán - C.Dung
	CNghệ - C.Huê
	Văn - C. Vui
	Sử - C.Oanh
	Toán - C.HươngT

	
	5
	
	Văn - C.Tam
	Lí - T.Hoàn
	Toán - C.Dung
	
	

	6
	1
	TD - T.Nghĩa
	Tin - T.Thọ
	CNghệ - C.Huê
	Lí - T.Hoàn
	Hóa - C. Thơ
	Tin - T.Lợi

	
	2
	NNgữ - DungA
	Lí - T.Hoàn
	TD - T.Nghĩa
	Tin - T.Thọ
	CNghệ - C.Huê
	Lí - T.Hợi

	
	3
	Hóa - C. Thơ
	CNghệ - T.Hợi
	Tin - T.Thọ
	GDQP - T.Nghĩa
	Lí - C.Huê
	GDCD - C. Nga

	
	4
	CNghệ - T.Hợi
	NNgữ - DungA
	GDQP - T.Nghĩa
	NNgữ - C.Lan
	Toán - C.HươngT
	Hóa - C. Thơ

	
	5
	
	NNgữ - DungA
	Hóa - C. Thơ
	Sinh - C.HươngS
	NNgữ - C.Lan
	Toán - C.HươngT

	7
	1
	Toán - C.Dung
	Văn - C.Tam
	Địa - C. Hoà
	TD - T.Nghĩa
	GDCD - C.Minh
	NNgữ - C.HươngA

	
	2
	Địa - C. Hoà
	Tin - T.Thọ
	NNgữ - C.HươngA
	Toán - C.Dung
	NNgữ - C.Lan
	GDQP - T.Nghĩa

	
	3
	TD - T.Nghĩa
	CNghệ - T.Hợi
	Tin - T.Thọ
	GDCD - C.Minh
	Toán - C.HươngT
	Sử - C.Oanh

	
	4
	NNgữ - DungA
	TD - T.Nghĩa
	Lí - T.Hoàn
	NNgữ - C.Lan
	Toán - C.HươngT
	Lí - T.Hợi

	
	5
	SHL - C.Dung
	SHL - C.Oanh
	SHL - C.Tam
	SHL - C.Minh
	SHL - C.Đào
	SHL - C. Hoà


THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 THỰC HIỆN TỪ NGÀY 25/5/2020
	THỨ
	TIẾT
	12A1

(C.HạnhT)
	12A2

(C.Tâm)
	12A3

(C. Hoa)
	12A4

(C. Nga)
	12A5

(C.HươngA)
	12A6

(H.Thảo)

	2
	1
	Văn - C.DThanh
	NNgữ - C.Xoa
	Văn - C.Tâm
	Hóa - T.Anh
	Tin - T.Thọ
	Địa - H.Thảo

	
	2
	Văn - C.DThanh
	GDQP - C.Duyên
	Văn - C.Tâm
	Địa - H.Thảo
	Địa - N. Thảo
	NNgữ - C. Hoa

	
	3
	Sử - C.Oanh
	Tin - T.Thọ
	NNgữ - C. Hoa
	Văn - C.HươngV
	Hóa - T.Anh
	Sinh - C. Hằng

	
	4
	NNgữ - DungA
	Hóa - T.Anh
	NNgữ - C. Hoa
	Văn - C.HươngV
	Sinh - C. Hằng
	GDQP - C.Duyên

	
	5
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Toán - C.HạnhT
	Toán - V.Anh
	NNgữ - C. Hoa
	Văn - C.HươngV
	NNgữ - C.HươngA
	CNghệ - T.Mùi

	
	2
	Địa - H.Thảo
	Hóa - T.Anh
	Sinh - C. Hằng
	Văn - C.HươngV
	GDCD - C. Nga
	Lí - T.Mùi

	
	3
	Sinh - C. Hằng
	Lí - T.Mùi
	Địa - N. Thảo
	Toán - V.Anh
	TD - T.Mạnh
	Toán - C.HạnhT

	
	4
	NNgữ - DungA
	NNgữ - C.Xoa
	Tin - T.Thọ
	Địa - H.Thảo
	Văn - C.HươngV
	Sử - T.Hùng

	
	5
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Hóa - T.Anh
	Địa - H.Thảo
	Văn - C.Tâm
	CNghệ - T.Hoàn
	Toán - C.HạnhT
	Văn - C.DThanh

	
	2
	Lí - T.Hoàn
	Sử - T.Hùng
	Văn - C.Tâm
	TD - T.Mạnh
	Toán - C.HạnhT
	Văn - C.DThanh

	
	3
	Văn - C.DThanh
	Văn - C.Tâm
	TD - T.Mạnh
	Lí - T.Hoàn
	Lí - T.Mùi
	Địa - H.Thảo

	
	4
	Toán - C.HạnhT
	NNgữ - C.Xoa
	Lí - T.Hợi
	Địa - H.Thảo
	Hóa - T.Anh
	TD - T.Mạnh

	
	5
	
	
	
	
	NNgữ - C.HươngA
	

	5
	1
	Sinh - C. Hằng
	TD - T.Mạnh
	Văn - C.Tâm
	Toán - V.Anh
	Văn - C.HươngV
	Lí - T.Mùi

	
	2
	CNghệ - T.Hoàn
	Văn - C.Tâm
	TD - T.Mạnh
	Toán - V.Anh
	Văn - C.HươngV
	Văn - C.DThanh

	
	3
	TD - T.Mạnh
	Văn - C.Tâm
	GDQP - C.Duyên
	Sinh - C. Hằng
	CNghệ - T.Mùi
	Văn - C.DThanh

	
	4
	GDQP - C. Nga
	Sinh - C.HươngS
	Sinh - C. Hằng
	Lí - T.Hoàn
	Lí - T.Mùi
	TD - T.Mạnh

	
	5
	NNgữ - DungA
	
	Toán - V.Anh
	GDQP - C. Nga
	Sinh - C. Hằng
	NNgữ - C. Hoa

	6
	1
	Hóa - T.Anh
	Lí - T.Mùi
	Địa - N. Thảo
	Địa - H.Thảo
	TD - T.Mạnh
	Văn - C.DThanh

	
	2
	Địa - H.Thảo
	CNghệ - T.Mùi
	Toán - V.Anh
	TD - T.Mạnh
	GDQP - C. Nga
	Sinh - C. Hằng

	
	3
	Toán - C.HạnhT
	NNgữ - C.Xoa
	CNghệ - T.Hoàn
	NNgữ - DungA
	Địa - N. Thảo
	Hóa - T.Anh

	
	4
	Tin - T.Thọ
	Toán - V.Anh
	Hóa - T.Anh
	Sinh - C. Hằng
	Văn - C.HươngV
	Toán - C.HạnhT

	
	5
	Sinh - C. Hằng
	Toán - V.Anh
	Lí - T.Hợi
	Văn - C.HươngV
	GDCD - C. Nga
	Toán - C.HạnhT

	7
	1
	NNgữ - DungA
	Địa - H.Thảo
	Sử - C.Oanh
	Toán - V.Anh
	Toán - C.HạnhT
	NNgữ - C. Hoa

	
	2
	Lí - T.Hoàn
	TD - T.Mạnh
	Toán - V.Anh
	NNgữ - DungA
	Sử - C.Oanh
	NNgữ - C. Hoa

	
	3
	Toán - C.HạnhT
	Sinh - C.HươngS
	Toán - V.Anh
	NNgữ - DungA
	NNgữ - C.HươngA
	Hóa - T.Anh

	
	4
	TD - T.Mạnh
	Toán - V.Anh
	Hóa - T.Anh
	Sử - T.Hùng
	Văn - C.HươngV
	Tin - T.Thọ

	
	5
	SHL - C.HạnhT
	SHL - C.Tâm
	SHL - C. Hoa
	SHL - C. Nga
	SHL - C.HươngA
	SHL - H.Thảo


